
CHUYÊN ĐỀ VII. DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ

NGUYÊN THỂ CÓ “TO”

A. Kiến thức lý thuyết

1. Danh động từ (Gerund)

- Được hình thành bằng cách thêm đuôi  -ing vào sau động từ thường:  run  

running; see  seeing, ...

- Theo sau các động từ: admit, avoid, dislike, feel, like, mention, adore, mind, deny,

discuss,  enjoy,  finish,  fancy,  detest,  practice,  miss,  consider,  risk,  suggest,

recommend,  postpone,  keep,  quit,  delay,  tolerate,  appreciate,  complete,

understand, resist, ...

E.g. He enjoys making car models.

- Theo sau các cụm động từ:  give up, carry on, keep on, put off, end up, go

around ...

E.g. My father gave up smoking last year.

- Theo sau các thành ngữ: can't help / can't stand/ can't bear (không thể chịu đựng

được), It is no use/It is no good (vô ích), to be used to (quen với), get used to (dần

quen với), to be busy (bận rộn), to be worth (xứng đáng), to look forward to (trông

mong), ...

E.g. My sister can't help laughing at the joke I told her.

2. Động từ nguyên thể có to (to infinitive)

- Theo sau một số động từ: afford, agree, arrange, choose, decide, deserve, expect,

fail, hope, intend, learn, manage, plan, prepare, pretend, promise, wait, want,

wish, ...

E.g. He wants to make car models.

- Theo sau một số cụm từ: would like, would love, would prefer, be able, make an

effort, can't afford, ...

E.g. He can't afford to buy that house.

- Theo sau từ để hỏi: what, how, when, where, ...

E.g. My grandmother learned how to use the computer.

- Dùng chỉ mục đích:

E.g. She tried to study hard to pass the final exam.

- Theo sau các cụm từ có chứa số thứ tự hoặc so sánh nhất: the first, the second,

the best, the most beautiful, ...



E.g. He was the first to finish the job.

- Đứng sau đại từ bất định: anywhere, anybody, anything, somebody, something,

somewhere, nobody, nothing, nowhere, ...

E.g. Is there anything to eat?

Lưu ý:

- Một số động từ được theo sau bởi V-ing hoặc to V mà không có sự thay đổi về

nghĩa: love, like, hate, start, begin, prefer, continue, ...

E.g. Mary likes listening/to listen to classical music.

- Một số động từ có sự thay đổi về nghĩa khi kết hợp cùng V-ing hoặc to V

+ to V + V-ing

go on làm tiếp một việc khác sau khi

đã hoàn tất một việc gì đó

tiếp tục một việc đang làm dở

mean định làm gì có ý nghĩa là gì

regret tiếc  phải  làm  gì  (nhưng  vẫn

làm)

hối hận vì đã làm gì

remember nhớ sẽ làm gì nhớ đã làm gì / việc gì đã xảy

ra

refuse từ chối sẽ làm gì phủ nhận đã làm gì

stop dừng lại để làm gì dừng việc đang làm lại

try cố gắng làm gì thử làm gì

forget quên không làm gì đã làm gì nhưng quên

need cần phải làm gì cần phải được làm (bị động)

E.g. I tried my best to help the injured bird.

I tried calling him again but he didn't answer the phone.

- Một số từ hoặc dộng từ theo sau là V: nothing but, cannot but, had better, would

rather, would sooner, let/ help / make / have + O, ...

E.g. The teacher makes all of the students keep silent.

B. Luyện tập

Choose the best answer A, B, C, or D to complete each of the following

sentences.

1. My friend really enjoys _____ comics. 

A. read B. to read C. reading D. to reading

2. Jane wants _____ her friends in California next week. 

A. to visit B. visiting C. visited D. visits

3. I'd like _____ a cup of coffee in the morning. 



A. drink B. to drink C. drinking D. drinks 

4. We decided _____ a new house. 

A. buying B. to buy C. buy D. buys

5. I learned _____ a horse at the age of 10. 

A. ride B. riding C. to riding D. to ride 

6. I hate _____ money from other people. 

A. borrow B. to borrow C. to be borrowing D. borrowing 

7. Try _____ so many mistakes in your handwriting. 

A. not to make B. not make C. to make not D. make not 

8. I would like you _____ the plants for me at the weekend. 

A. water B. to water C. watering D. watered

9. If you decide _____ your house, let us know. 

A. sell B. selling C. sold D. to sell 

10. Students stopped _____ noise when the teacher came in. 

A. make B. to make C. making D. made


	Lưu ý:

